KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa- Đinh Thị Hoài 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/01 đến 05/01
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 2
Từ 08/01 đến 12/01
Đinh Thị Hoài 
	Tuần 3
Từ 15/01 đến 19/01
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 4
Từ 22/01 đến 26/01
Đinh Thị Hoài 
	Tuần 5
Từ 29/01 đến 02/02
Phạm Thị Khoa 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.
- Tuyên truyền đến phụ huynh phòng chống các dịch bệnh theo mùa cho trẻ đặc biệt là các bệnh về hô hấp khi thời tiết thay đổi 
- Gợi ý trẻ vào các góc chơi và xem tranh ảnh một số loại rau thường gặp (MT66) 
* Thể dục sáng:
* Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc vui nhộn
* Trọng động 
- Tập bài dân vũ: Maruko ( nhạc Nhật Bản )
- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc cổ điển
* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo nhạc : “twingkle twingkle little star”, xếp hàng đi nhẹ nhàng vào lớp. 

	MT66

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về một số loại rau hàng ngày quen thuộc và giới thiệu với trẻ một số loại rau trẻ chưa biết để trẻ làm quen, cung cấp vốn từ cho trẻ. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi.
- Trò chuyện các loại cây cảnh nhà bé trồng, bé biết, nhà con trồng cây gì? cây đó như thế nào? trồng để làm gì?... cho trẻ xem tranh, băng hình cung cấp cho trẻ biết thêm nhiều loại cây cảnh. Mỗi loại cây cảnh đều có công dụng khác nhau...
- Đàm thoại trò chuyện về một số loại hoa quen thuộc và giới thiệu với trẻ một số loại hoa trẻ chưa biết để trẻ làm quen và cung cấp vốn từ cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về những lễ hội nổi tiếng như lễ hội chùa Hương, lễ hội Gióng Sóc Sơn, hội Lim… (MT46) 
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
- Biết tránh nơi nguy hiểm: ao, hồ,bể chứa nước,giếng, hố vôi... (MT16) 
- Dạy trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: đội mũ khi ra nắng, đi tất khi trời lạnh, đeo khẩu trang khi ra đường...( (MT14) 

	MT46, MT16, MT14

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Bầu và bí.
- NH: Quả.
-TC: Tiếng hát ở đâu? (MT74) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Quả.
- NH: Vườn cây của bé.
- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát. (MT74) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Màu hoa.
- Nghe: Mưa xuân.
- TC: Hãy làm theo lời tôi. (MT74) 

	Hoạt động âm nhạc
- DVĐ: Quả
- Nghe: Mùa xuân ơi
-TC: Xúc Xắc vui nhộn (MT75) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Cây bắp cải.
- NH: Hoa thiên lý
-TC: Nghe tiết tấu tìm đồ vật. (MT72) 

	MT77, MT74, MT33, MT69, MT50, MT24, MT4, MT83, MT49, MT75, MT27, MT78, MT72, MT58

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
- Nhận biết gọi tên hình tam giác. (MT33) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Ôn nhận biết gọi tên hình vuông, hình tròn (MT33) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ phân loại các đồ vật theo 1 dấu hiệu nổi bật (MT33) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Đếm và nhận biết số lượng 4 trên đối tượng. (MT27) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Ôn Nhận biết gọi tên hình tam giác (MT33) 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
-Tìm hiểu về một số loại cây ăn quả (MT69) 

	Hoạt động khám phá
-Tìm hiểu loài hoa bé thích? (MT24) 

	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu về lễ hội mùa xuân (MT24) 

	Hoạt động khám phá
-Tìm hiểu một số loại quả (MT24) 

	Hoạt động khám phá
- Bé thích ăn gì? (MT58) 

	

	
	T5
	Hoạt động văn học
- Truyện: Hoa mào gà. (MT50) 

	Hoạt động VĐ
-VĐCB: Trườn về phía trước
TC: Về đúng nhà (MT4) 

	Hoạt động văn học
- Đồng dao về củ (MT49) 



	Hoạt động VĐ
- VĐ: Chuyền bóng hai bên theo hàng dọc.
- TC: Chú thỏ tinh khôn. (MT4) 

	Hoạt động văn học
- Truyện: Sẻ con đáng yêu( MT50)

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
-Vẽ lá sen (MT77) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu quả táo (MT77) 

	Hoạt động tạo hình
-Vẽ hoa bé thích. (MT83) 

	Hoạt động tạo hình
-Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu chùm nho. (MT83) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé dán mắt dứa. (MT78) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1
- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm nước bắp cải tím đổi màu. Quan sát cây xoài. Quan sát cây bắp cải. Giao lưu với lớp C1 các trò chơi dân gian.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa. Bịt mắt bắt dê. Giúp cô tìm bạn. Chó sói xấu tính. Ô tô và chim sẻ.
- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng, chơi vẽ phấn, Chơi với các nguyên liệu tự nhiên… (MT23) 
* Tuần 2:
- HĐCCĐ: Cùng trẻ quan sát hoa và làm thí nghiệm với một số loại hoa. Nhận ra một vài mối quan hệ của sự vật hiện tượng khi được hỏi. Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.Giao lưu văn nghệ bới với B1
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê. Mèo và chim sẻ. Tạo dáng. Đi chợ. Trời nắng trời mưa.
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô. Làm tranh cát, chơi với các NVL tự nhiên... 
* Tuần 3:
- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa cúc. (Trẻ sử dụng các giác quan để tìm hiểu đối tượng). Trò chuyện sở thích của các bạn trong lớp. Quan sát nơi làm việc của các cô cấp dưỡng. Quan sát hoa đồng tiền. Quan sát vườn rau. tìm hiểu cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh, thích quan sát cảnh vật thiên nhiên.Giao lưu trò chơi dân gian với lớp C1
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê. Mèo và chim sẻ. Tạo dáng. Đi chợ. Trời nắng trời mưa. (MT69) 
- Chơi theo ý thích: Chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô. Làm tranh cát, chơi với các NVL tự nhiên... 
* Tuần 4:
- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm bắn pháo hoa trong nước. Quan sát về 1 số loại quả: táo, cam, dưa hấu…. Quan sát nơi làm việc của các cô bác cấp dưỡng. Quan sát thời tiết. Giao lưu với lớp B3 các trò chơi dân gian
- TCVĐ: Bé gọi đúng tên. Trời nắng, trời mưa. Rồng rắn lên mây. Tạo dáng. Trồng nụ, trồng hoa.
- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng, chơi vẽ phấn, Chơi với các nguyên liệu tự nhiên… 
* Tuần 5
- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm nước bắp cải tím đổi màu. Quan sát cây xoài. Quan sát cây bắp cải. Giao lưu với lớp C1 các trò chơi dân gian.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa. Bịt mắt bắt dê. Giúp cô tìm bạn. Chó sói xấu tính. Ô tô và chim sẻ.
- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng, chơi vẽ phấn, Chơi với các nguyên liệu tự nhiên… (MT23) 

	MT23, MT69

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm
- Góc nấu ăn: Nấu những món ăn mà bé thích(T1) Góc sách chuyện: Hướng dẫn trẻ làm chuyện về các loại rau, quả, những món ăn được chế biến từ rau (T2) Góc xây dựng: Xây vườn hoa mùa xuân(T3) . Góc tạo hình cho trẻ tự tay làm những bông hoa đơn giản từ các NVL như giấy nhăn(T4) Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về mùa xuân, các loại hoa. Vui sướng vỗ tay nói lên cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm, ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng( T5) (MT8) 
* Góc phân vai:
+ Góc gia đình: tổ chức tiệc sinh nhật cho thành viên trong gia đình của mình.
+ Bác sĩ: Khám sức khỏe cho các cháu.
+ Bán hàng: Bán đồ chơi, cửa hàng bán hoa, cửa hàng bán quả, siêu thị của bé...
* Góc học tập:
- Góc toán: Chơi với các trò chơi thông minh, làm 1 số bài tập; đếm.
- Dạy trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản. (MT80) 
* Góc khám phá: Làm các thí nghiệm trứng đổi màu, bắp cải đổi màu.
* Góc xây dựng: Hoạt động STEAM  Cho trẻ xây công viên, vườn hoa mùa xuân. 
- Thực hiện 1 số quy định khi chơi. Dạy trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.(MT80)
* Góc tạo hình: Vẽ, tô, cắt, xé dán loại hoa, quả. Sử dụng các nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm
 - Gợi mở, khuyến khích trẻ nhận xét các sản phẩm tạo hình (MT81) 
* Góc sách truyện : Xem sách, truyện có nội dung về thực vật, về các lễ hội.; cắt dán làm tập san, làm album sách về rau, củ, quả,... làm rối từ giấy, que kem,... Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Biết nhờ người khác đọc sách cho nghe và tự giở sách truyện
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. (MT54) 
* Góc văn học : Hướng dẫn trẻ làm chuyện về các loại rau, quả, những món ăn được chế biến từ rau , dạy trẻ nhìn vào tranh minh họa nói được tên nhân vật trong tranh. (MT55) 

	MT8, MT80, MT81, MT54, MT55

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:
+ Hướng dẫn trẻ làm việc cá nhân: Rửa tay, lau mặt, súc miệng..., kết hợp cùng cô để lao động trực nhật và một số công việc khác trong lớp theo yêu cầu của cô.
+ Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
+ Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Lấy tay che miệng khi hắt hơi, ho. 
- Tiếp tục rèn thói quen cho trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.( (MT70) 
- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau,…) (MT9) 
- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau,…) (MT11) 

	MT70, MT9, MT11

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1:
- Trẻ hát tự nhiên, hát theo các giai điệu bài hát quen thuộc.
- Hướng dẫn trẻ làm BTTT 
- Chơi theo ý thích.
- VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo đường zic zắc
- TC: Truyền bóng bằng hai tay (MT2) 
* Tuần 2:
- Hướng dẫn trẻ cùng cô làm 1 số đồ dung đồ chơi mới.
- Hướng dẫn trẻ các kĩ năng tự phục vụ.
- Rèn trẻ thực hiện 1 số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi cất đồ chơi, không tranh dành đồ chơi, nghe lời bố mẹ
- Truyện : Hương thơm của các loài hoa (MT51) 
* Tuần 3:
- Cô tổ chức cho trẻ thao tác với đất: Xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt để tạo ra các sản phẩm. 
- Truyện : Hương thơm của các loài hoa 
- Ôn số lượng, thêm bớt trong phạm vi 4.
- VĐCB: Bò theo hướng thẳng
- TC: Ai nhanh hơn( (MT4) 

* Tuần 4:
- Dạy trẻ kĩ năng vắt khăn.
- Cho trẻ chơi các góc mà trẻ thích, nhắc trẻ cất gọn đồ chơi sau khi chơi xong và không tranh giành đò chơi với các bạn.
- Hướng dẫn trẻ làm BTTT 
- Truyện: Một số loài hoa (MT51) 
- Rèn trẻ có 1 số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Uống nước đã đun sôi. 
* Tuần 5
- Hướng dẫn trẻ cùng cô làm 1 số đồ dung đồ chơi mới.
- Hướng dẫn trẻ các kĩ năng tự phục vụ.
- Rèn trẻ thực hiện 1 số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi cất đồ chơi, không tranh dành đồ chơi, nghe lời bố mẹ.
-VĐCB: Truyền bóng hai bên theo hàng ngang 
- TC: Chú thỏ tinh khôn 

	MT2, MT51, MT4

	Chủ đề - Sự kiện
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